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1 Nguyễn Thị Huyền Anh Nữ 19/05/1983 Tây Ninh 2008 2011 MBAVB3

2 Trần Đỗ Hoài Bảo Nam 09/10/1984 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

3 Phan Xuân Bình Nữ 03/01/1973 Cambodia 2008 2011 MBAVB3

4 Dương Thị Kiều Chinh Nữ 16/10/1971 Pleiku 2008 2011 MBAVB3

5 Nguyễn Tường Đăng Nam 28/12/1977 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

6 Lê Phong Dinh Nam 14/11/1973 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

7 Vũ Trọng Định Nam 25/12/1971 Nghĩa Lộ 2008 2012 MBAVB3

8 Dương Hiền Đức Nam 18/02/1968 Cần Thơ 2008 2011 MBAVB3

9 Raymond Lotz
Fabien 

Patrice
Nam 24/11/1973 Versailles, Pháp 2008 2011 MBAVB3

10 Nguyễn Thị Khánh Giang Nữ 04/07/1979 Phú Yên 2008 2011 MBAVB3

11 Bùi Thị Hồng Hải Nữ 22/01/1968 Hải Phòng 2008 2011 MBAVB3

12 Trần Nam Hải Nam 12/02/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

13 Nhan Thị Thúy Hằng Nữ 26/04/1966 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

14 Lê Thị Hồng Hạnh Hạnh Nữ 16/12/1978 Gia Lai 2008 2014 MBAVB3

15 Lưu Cẩm Hòa Nam 16/08/1976 Tây Ninh 2008 2011 MBAVB3

16 Nguyễn Thế Hoàng Nam 15/04/1978 Quy Nhơn 2008 2011 MBAVB3

17 Trần Chí Hồng Nam 20/10/1967 Sài Gòn 2008 2011 MBAVB3

18 Nguyễn Đăng Hùng Nam 08/03/1983 Hà Tĩnh 2008 2011 MBAVB3

19 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 08/03/1975 Đồng Nai 2008 2011 MBAVB3

20 Nguyễn Dương Khánh Nam 25/7/1975 Lào Cai 2008 2012 MBAVB3

21 Trịnh Hữu Kiên Nam 22/02/1982 Cao Bằng 2008 2014 MBAVB3

22 Vũ Thị Hương Lan Nữ 13/03/1972 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

23 Hoàng Ngọc Khánh Linh Nữ 15/12/1977 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

24 Lê Minh Nam 13/06/1978 Vinh 2008 2011 MBAVB3

25 Phan Quang Nam Nam 25/02/1982 Hà Nội 2008 2011 MBAVB3

26 Đặng Hồng Nhật Nữ 09/05/1980 Hà Tây 2008 2011 MBAVB3

27 Nguyễn Văn Pháp Nam 08/07/1980 Quảng Ngãi 2008 2011 MBAVB3

28 Phạm Trung Phong Nam 20/10/1969 Tiền Giang 2008 2011 MBAVB3

29 Ngô Quốc Phong Nam 15/01/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

30 Nguyễn Diệu Phương Nữ 13/10/1969 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2011 MBAVB3

31 Nguyễn Văn Quang Nam 25/12/1968 Hải Phòng 2008 2011 MBAVB3

32 Nguyễn Thanh Quang Nam 19/11/1981 Tiền Giang 2008 2011 MBAVB3
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33 Lê Thị Quý Nữ 05/06/1983 Gia Lai 2008 2013 MBAVB3

34 Nguyễn Văn Sơn Nam 08/05/1981 Hà Bắc 2008 2011 MBAVB3

35 Mai Thị Thạch Nữ 10/06/1974 Long An 2008 2011 MBAVB3

36 Lê Đắc Thắng Nam 6/4/1975 Thanh Hóa 2008 2012 MBAVB3

37 Trần Quang Thanh Nam 22/05/1971 Thanh Hóa 2008 2011 MBAVB3

38 Đặng Trần Hanh Thông Nam 28/01/1980 Đà Nẵng 2008 2013 MBAVB3

39 Lê Nữ Bảo Thu Nữ 05/08/1974 Tiền Giang 2008 2011 MBAVB3

40 Phan Bảo Thủy Trân Nữ 06/02/1984 Quảng Nam 2008 2011 MBAVB3

41 Nguyễn Thị Hoài Trang Nữ 25/3/1982 Đà Nẵng 2008 2012 MBAVB3

42 Trần Quốc Trí Nam 14/03/1984 Quảng Nam 2008 2011 MBAVB3

43 Trần Anh Tuấn Nam 30/08/1976 Nghệ An 2008 2012 MBAVB3

44 Đặng Hoàng Tùng Nam 21/11/1979 Hải Phòng 2008 2011 MBAVB3

45 Trần Thanh Tùng Nam 21/10/1969 Hà Nội 2008 2011 MBAVB3

46 Lê Thị Ánh Tuyết Nữ 3/9/1978 Lâm Đồng 2008 2012 MBAVB3

47 Trần Quốc Việt Nam 11/03/1978 Sông Bé 2008 2011 MBAVB3


